                                   
                                 
Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/4

1. Nối ô chữ cho phù hợp :


	Mạ non
	
	cho bà nghe



	Ngày chủ nhật
	
	xanh mướt



	Bé đọc báo
	
	ở đằng đông



	Mặt trời mọc
	
	Cả nhà về quê



  2. . Điền vần it hay iêt?	
B…. mắt    ,    Bàn v….. , Đàn v…..
3. Điền ôt hay ơt?
Đ …… tre  ,    Củ cà r……   ,   Cái th….. .
4- Viết đoạn thơ:

Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
 Lời chào dẫn bước
 Chẳng sợ lạc nhà
Lời chào kết bạn
Con đường bớt xa.

Ôn tập môn Toán         Lớp: 1/4

                   
1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

- Số liền sau của 13 là :

        A. 12                  B.  13                        C. 14
- Số liền trước 18 của  là :

       A. 17                  B. 1 8                         C. 19
2.Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

     12+7-8 =
       A. 10                    B.  11                         C. 12
    17- 5 = 
      A. 10                    B.  11                        C. 12
    3.  Khoanh vào số lớn nhất:
     7 ,12   , ,17,   18, 15 .
4. Đặt tính rồi tính:
11+3                17-5              18+1             16+2                 15-5
………	……..	……...           ………	   ………
………	……..	………           . .. ….              ……….
………	……..	……. ..          ……….            ……….
  
5. Viết phép tính thích hợp: 
    Có            :12 quả lê
    Thêm      : 6 quả lê
    Có tất cả :…quả lê ?
	
	
	
	
	




















Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/4


1. Nối ô chữ cho phù hợp :


	Rừng già
	
	dang đôi cánh rộng



	Một giờ
	
	 có nhiều gỗ qúy



	Đại bàng
	
	vàng óng



	Cây rơm
	
	[bookmark: _GoBack]có sáu mươi phút




2- Điền vần iêc hay ươc? 
Cái th….. dây   ,  Thác  n…..   ,     bàn t…...
3. Điền vần oc hay ac ?		
  Viên ng…..  ,   bản nh…..   ,    N….. nhà
8- Viết đoạn thơ:
Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu t6i bắt
Cho chanh quả nhiều
Ri rích, ri rích
Có ích, có ích.
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      1.  Khoanh vào số bé nhất:
    11  ,  15   ,  12   , 8   , 9.
    2. Điền dấu >, <, =
   18-7 …..  10
   12…. 19-7
   16-6 … 10+6
    3. Tính:
	10
	
	18
	
	11
	
	19
	
	12

	+
	
	-
	
	+
	
	-
	
	+

	  6
	
	  8
	
	  4
	
	  5
	
	   7

	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….


4. Đặt tính rồi tính:
12+6                 18-3               11+5             13+4                 17-7
………	……..	……...           ………	   ………
………	……..	………           . .. ….              ……….
………	……..	……. ..          ……….            ……….
  5. Tính:
 12+ 4-3 =  ...........    			  16 + 2 - 4 =    ...........
10+ 3+ 5=  ……….                            19- 3- 4 =      ………
     6. Viết phép tính thích hợp: 
     Có            :10 con gà
     Bán đi     :  4 con gà
     Còn          :… con gà ?
	
	
	
	
	




